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1 31251570529 Nguyễn Tấn Phú 24/06/2007

Công nghệ 

và Đổi mới 

sáng tạo

IELTS 080207012769 25/05/2025 5.5 Đạt

2 31251570188
Nguyễn Phạm 

Tuyết Minh
06/05/2007

Kinh doanh 

quốc tế
IELTS 086307000644 30/11/2024 6.0 Đạt

3 31251570192 Võ Tuấn Nghĩa 19/11/2007
Kinh doanh 

quốc tế
IELTS 095207000375 22/03/2025 6.0 Đạt

4 31251570156 Trần Quỳnh Anh 11/09/2007
Kinh doanh 

quốc tế
IELTS 091307014984 08/03/2025 5.5 Đạt

5 31251570560 Nguyễn Hà My 12/04/2007

Logistics và 

Quản lý 

chuỗi cung 

ứng

IELTS 077307006199 12/04/2025 6.0 Đạt

6 31251570147
Trần Cao Thúy 

Vy
15/07/2006 Marketing IELTS 083306010825 07/10/2023 5.0 Đạt

7 31251570628 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 20/01/2007
Quản trị 

khách sạn
IELTS 086307000783 06/03/2025 5.0 Đạt

8 31251570623 Tạ Đình Bảo 10/02/2007
Quản trị 

khách sạn
IELTS 079207031072 22/03/2025 6.0 Đạt

9 31251570367
Ngô Lý Huỳnh 

Phát
19/09/2007 Tài chính TOEIC 086207009158 07/10/2024 650 Đạt

10 31251570347
Nguyễn Thị 

Thùy Dương
11/11/2007 Tài chính IELTS 086307002583 25/01/2025 5.5 Đạt

11 31251570376
Nguyễn Thị Bảo 

Thi
15/11/2007 Tài chính IELTS 086307006573 22/02/2025 5.5 Đạt

12 31251570354 Phạm Minh Khôi 30/08/2007 Tài chính IELTS 086207008839 30/11/2024 6.0 Đạt

13 31251570407 Tiêu Chí Trực 17/11/2007 Thuế IELTS 066207014779 27/07/2024 5.5 Đạt

Tổng cộng: 13 sinh viên
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